
Dạng tật Mức độ

1 Bùi Văn Hùng 2/18/1995 Liên Sơn Vận động, Khác Đặc biệt  nặng

2 Bùi Thị Tin 2/16/1944 Liên Sơn Vận động Đặc biệt  nặng

3 Bùi Thị Hoáng 1/1/1931 Liên Sơn Vận động Đặc biệt  nặng

4 Bùi Thị Cảnh 3/20/1935 Liên Sơn Vận động Đặc biệt  nặng

5 Nguyễn Thị Tễnh 8/8/1937 Án Đổ Nhìn Đặc biệt  nặng

6 Nguyễn Thị Phát 2/15/1932 Thạch Long Vận động Đặc biệt  nặng

7 Nguyễn Thị Hơm 7/16/1972 Xuân Long Tiến Vận động Nặng

8 Bùi Ngọc Khảnh 2/10/1965 Hương Sơn Vận động Nặng

9 Vũ Văn Nghĩa 1/20/1960 Yên Dạ Vận động Nặng

10 Vũ Thị Chinh 12/20/1942 Thạch Bình Vận động Nặng

11 Lê Hồ Khanh 7/1/1943 Cổ Tế Vận động Nặng

12 Lê Văn Mạnh 2/19/1965 Cổ Tế Nghe, nói Nặng

13 Nguyễn Thị Ban 2/10/1940 Thạch Long Vận động Nặng

14 Phạm Đức Tâm 10/19/2020 Cổ Tế Trí tuệ Nhẹ

15 Từ Thị Tý 10/25/1959 Thạch Long Vận động Nhẹ

16 Bùi Phương Anh 9/28/2005 Đồng Tiến

17 Nguyễn Thành Công 2/10/1954 Cổ Tế

Tổng: 17
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Khuyết tật nhẹ 2

Kết quả

Khuyết tật đặc biệt nặng:

Khuyết tật nặng:

DANH SÁCH  KẾT QUẢ  XÉT DUYỆT MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÁNG 8 NĂM 2026

(Kèm theo thông báo số        /TB - UBND ngày 25 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Thạch Bình)

STT Họ tên
Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ (thôn)

Không khuyết tật

Không khuyết tật



2Không khuyết tật














